
Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 

hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần/tháng trong Năm học 2023-2024 

1. Khối lớp 1 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 
Chào cờ 

(HĐTN) 
Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Việt     

- Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghỉ lễ theo quy định 

hoặc các ngày nghỉ khác vì lý 

do bất khả kháng.6 

- Điều chỉnh kế hoạch đối với 

các ngày tổ chức hoạt động 

tập thể quy mô lớn ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy học của 

toàn trường hoặc khối lớp.7 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt     

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC     

4 Mĩ thuật TNXH Đạo đức TNXH HĐ trải 

nghiệm 
    

        

Chiều 

5 Tiếng Anh Âm nhạc HĐTN Tiếng Việt 

SHCM 

 

  

6 Tiếng Việt Tiếng Việt HD học HD học     

7 HD học HD học Tiếng Anh (HĐ TT)     

         

Tổng số tiết/tuần 32   

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học/tuần Ghi chú Số lượng tiết học/HK, NH 

1 Tiếng Việt 12 216+204 = 420 

2 Toán 3 54+51 = 105 

3 Đạo đức 1 18+17 = 35 

4 TNXH 2 36 + 34 =70 

5 Thế dục (GDTC) 2 36 + 34 =70 

6.1 GD Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 18+17 = 35 



6.2 GD Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 18+17 = 35 

7 HĐ trải nghiệm 3 54+51 = 105 

8 Tin học 0 0 

9 Môn học tự chọn (Tiếng Anh) 2 36 + 34 =70 

10 Hoạt động tập thể 1 18+17 = 35 

11 Hoạt động củng cố tăng cường 4 72 + 68 = 140 

12 Hoạt động theo nhu cầu người học  18+17 = 35 (9 buổi) 

13 Sinh hoạt chuyên môn  36 tiết (18 buổi)  

14 Các ngày nghỉ trong năm  10 

15 Tổng số tiết học kỳ I  576 

16 Tổng số tiết học kỳ II  544 

 

 

2. Khối lớp 2 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 
Chào cờ 

(HDTN) 
TNXH Toán Âm nhạc Tin học    - Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghỉ lễ theo quy định 

hoặc các ngày nghỉ khác vì lý 

do bất khả kháng.6 

- Điều chỉnh kế hoạch đối với 

các ngày tổ chức hoạt động 

tập thể quy mô lớn ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy học của 

toàn trường hoặc khối lớp.7 

2 Tiếng Việt Toán GDTC Toán Tiếng Việt    

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt    

4 GDTC Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt HĐ TN    

        

Chiều 
5 Toán HĐTN Tiếng Anh TNXH 

SHCM 
  

6 Đạo đức Tiếng Việt Mĩ thuật Toán    



7 HD học HD học HD học HD học    

        

Tổng số tiết/tuần 32   

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học/tuần Ghi chú Số lượng tiết học/HK, NH 

1 Tiếng Việt 10 180+170 = 350 

2 Toán 5 90 + 85 = 175 

3 Đạo đức 1 18+17 = 35 

4 TNXH 2 36 + 34 =70 

5 Thế dục (GDTC) 2 36 + 34 =70 

6.1 GD Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 18+17 = 35 

6.2 GD Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 18+17 = 35 

7 HĐ trải nghiệm 3 54+51 = 105 

8 Môn học tự chọn (Tiếng Anh) 2 36 + 34 =70 

9 Làm quen Tin học 1 18+17 = 35 

10 Hoạt động củng cố tăng cường 4 72 + 68 = 140 

11 Hoạt động tập thể  Các giờ ra chơi (18+17 = 35) 

12 Hoạt động theo nhu cầu người học  18+17 = 35 (9 buổi) 

13 Sinh hoạt chuyên môn  36 tiết (18 buổi)  

14 Các ngày nghỉ trong năm  10 

15 Tổng số tiết học kỳ I  576 

16 Tổng số tiết học kỳ II  544 

 



3. Khối lớp 3 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 
Chào cờ 

(HDTN) 
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc     

- Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghỉ lễ theo quy định 

hoặc các ngày nghỉ khác vì lý 

do bất khả kháng.6 

- Điều chỉnh kế hoạch đối với 

các ngày tổ chức hoạt động 

tập thể quy mô lớn ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy học của 

toàn trường hoặc khối lớp.7 

2 Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán     

3 Đạo đức HĐTN Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt     

4 
Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TNXH     

     HĐTN   

Chiều 

5 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Công nghệ 

SHCM 

 

  

6 GDTC HD học GDTC HD học     

7 Tiếng Việt HD học HD học HD học     

         

Tổng số tiết/tuần 33   

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học/tuần Ghi chú Số lượng tiết học/HK, NH 

1 Tiếng Việt 7 126+170 = 350 

2 Toán 5 90 + 85 = 175 

3 Đạo đức 1 18+17 = 35 

4 TNXH 2 36 + 34 =70 

5 Thế dục (GDTC) 2 36 + 34 =70 

6.1 GD Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 18+17 = 35 

6.2 GD Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 18+17 = 35 

7 HĐ trải nghiệm 3 54+51 = 105 

8 Tin học và Công nghệ 2 36 + 34 =70 



9 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 4 72 + 68 = 140 

10 Hoạt động củng cố tăng cường 4 72 + 68 = 140 

11 Hoạt động tập thể 1 Các giờ ra chơi (18+17 = 35) 

12 Hoạt động theo nhu cầu người học  18+17 = 35 (9 buổi) 

13 Sinh hoạt chuyên môn  36 tiết (18 buổi)  

14 Các ngày nghỉ trong năm  10 

15 Tổng số tiết học kỳ I  576 

16 Tổng số tiết học kỳ II  544 

 



4. Khối lớp 4 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 
Chào cờ 

(HDTN) 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh     

- Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghỉ lễ theo quy định 

hoặc các ngày nghỉ khác vì lý 

do bất khả kháng.6 

- Điều chỉnh kế hoạch đối với 

các ngày tổ chức hoạt động 

tập thể quy mô lớn ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy học của 

toàn trường hoặc khối lớp.7 

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Khoa học LS&ĐL Tiếng Việt     

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán     

4 Âm nhạc GDTC Mĩ thuật GDTC Khoa học     

     HĐTN   

Chiều 

5 Toán HĐTN Toán Công nghệ 

SHCM 

 

  

6 Tiếng Anh LS&ĐL Tin học Tiếng Anh     

7 HD học SH Đội HD học Đạo đức     

         

Tổng số tiết/tuần 33   

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học/tuần Ghi chú Số lượng tiết học/HK, NH 

1 Tiếng Việt 7 144 + 136 = 280 

2 Toán 5 90 + 85 = 175 

3 Đạo đức 1 18+17 = 35 

4 Khoa học 2 36 + 34 =70 

5 Lịch sử & Địa lý 2 36 + 34 =70 

6.1 Âm nhạc 1 18+17 = 35 

6.2 Mĩ Thuật 1 18+17 = 35 

7 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 4 72 + 68 = 140 

8 HĐ trải nghiệm 3 54+51 = 105 



9 Thế dục (GDTC) 2 36 + 34 =70 

10 Tin học và Công nghệ 2 36 + 34 =70 

11 Hoạt động củng cố tăng cường 2 72 + 68 = 140 

12 Hoạt động tập thể 1 Các giờ ra chơi (18+17 = 35) 

13 Hoạt động theo nhu cầu người học  18+17 = 35 (9 buổi) 

14 Sinh hoạt chuyên môn  36 tiết (18 buổi)  

15 Các ngày nghỉ trong năm  10 

16 Tổng số tiết học kỳ I  594 

17 Tổng số tiết học kỳ II  561 

 

5. Khối lớp 5 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ Địa lí Tiếng Anh  Khoa  học Thể dục     

- Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghỉ lễ theo quy định 

hoặc các ngày nghỉ khác vì lý 

do bất khả kháng.6 

- Điều chỉnh kế hoạch đối với 

các ngày tổ chức hoạt động 

tập thể quy mô lớn ảnh hưởng 

đến kế hoạch dạy học của 

toàn trường hoặc khối lớp. 

2 Tiếng Anh Toán Tập đọc Toán Toán     

3 Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tiếng Anh Tập làm văn     

4 Khoa  học LTVC Toán Kể chuyện Đạo đức     

 Kĩ thuật    SH Lớp   

Chiều 

5 Mĩ thuật Lịch sử Tập làm văn Tin học 

SHCM 

 

  

6 Toán Chính tả HD học LTVC     

7 HD học HD học SH Đội HD học     

         

Tổng số tiết/tuần 33   

TỔNG HỢP 



TT Nội dung Số lượng tiết học/tuần Ghi chú Số lượng tiết học/HK, NH 

1 Tiếng Việt 8 144 + 136 = 280 

2 Toán 5 90 + 85 = 175 

3 Đạo đức 1 18+17 = 35 

4 Khoa học 2 36 + 34 =70 

5 Lịch sử & Địa lý 2 36 + 34 =70 

6.1 Kĩ thuật  1 18+17 = 35 

6.2 Âm nhạc 1 18+17 = 35 

7 Mĩ Thuật 1 18+17 = 35 

8 Thế dục  2 36 + 34 =70 

9 Tiếng Anh 3 54 + 51 = 105 

10 Tin học 1 18+17 = 35 

11 Hoạt động tập thể/ HĐNGLL 2 36+34 = 70 

12 Hoạt động củng cố tăng cường 4 72 + 68 = 140 

13 Hoạt động theo nhu cầu người học  18+17 = 35 (9 buổi) 

14 Sinh hoạt chuyên môn  36 tiết (18 buổi)  

15 Các ngày nghỉ trong năm  10 

16 Tổng số tiết học kỳ I  594 

17 Tổng số tiết học kỳ II  561 

 


